
TT Tên SP

Đƣờng kính Chiều dày PN Đơn giá Chiều dày PN Đơn giá Chiều dày PN Đơn giá Chiều dày PN Đơn giá Chiều dày PN Đơn giá

mm mm bar Đ/M mm bar Đ/M mm bar Đ/M mm bar Đ/M mm bar Đ/M

1 Ø21 1 4 5.900 1,2 10 7.200 1,5 12,5 7.800 1,6 16 9.500 2,4 25 11.200

2 Ø27 1 4 7.300 1,3 10 9.200 1,6 12,5 10.800 2 16 12.000 3 25 16.900

3 Ø34 1 4 9.500 1,3 8 11.200 1,7 10 13.600 2 12,5 16.600 2,6 16 19.000

4 Ø42 1,2 4 14.100 1,5 6,3 15.900 1,7 8 18.600 2 10 21.200 2,5 12,5 24.900

5 Ø48 1,4 5 16.600 1,6 6,3 19.400 1,9 8 22.100 2,3 10 25.600 2,9 12,5 31.000

6 Ø60 1,4 4 21.500 1,5 5 25.800 1,8 6,3 31.400 2,3 8 36.600 2,9 10 44.200

7 Ø75 1,5 4 30.200 1,9 5 35.300 2,2 6,3 39.900 2,9 8 52.100 3,6 10 64.400

8 Ø90 1,5 3 36.900 1,8 4 42.200 2,2 5 49.300 2,7 6 57.100 3,5 8 74.900

9 Ø110 1,9 3 55.700 2,2 4 63.000 2,7 5 73.400 3,2 6 83.600 4,2 8 117.100

10 Ø125 2 3 61.500 2,5 4 77.500 3,1 5 90.800 3,7 6 107.600 4,8 8 136.500

11 Ø140 2,2 3 75.800 2,8 4 96.500 3,5 5 113.500 4,1 6 133.800 5,4 8 178.900

12 Ø160 2,5 3 98.400 3,2 4 128.800 4 5 150.100 4,7 6 173.300 6,2 8 224.100

13 Ø200 3,2 3 184.500 3,9 4 193.500 4,9 5 233.800 5,9 6 271.900 7,7 8 347.000

14 Ø250 3,9 3 249.400 4,9 4 310.900 6,2 5 374.900 7,3 6 437.400 9,6 8 565.400

Class 0

“Chợ Xây Dựng hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”

Chú ý: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Class 1 Class 2
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BẢNG BÁO GIÁ ỐNG uPVC DEKKO
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BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA uPVC DEKKO DÁN KEO

Class 3Thoát nƣớc



Tên SP

Đƣờng kính PN Đơn giá PN Đơn giá PN Đơn giá PN Đơn giá PN Đơn giá PN Đơn giá PN Đơn giá

mm bar Đ/c bar Đ/c bar Đ/c bar Đ/c bar Đ/c mm bar Đ/c bar Đ/c

Ø21 10 1.200 10 1.800 10 1.200 1.000 Ø27-21 10 1.100 10 2.400

Ø27 10 1.800 10 3.300 10 1.500 1.200 Ø34-21 10 1.500 10 2.900

Ø34 10 2.600 10 4.200 10 2.200 1.300 Ø34-27 10 2.000 10 3.300

Ø42 10 4.200 10 6.000 10 3.000 1.800 Ø42-21 10 2.200 10 4.000

Ø48 10 6.200 10 8.000 10 5.200 2.500 Ø42-27 10 2.400 10 4.700

Ø60 8 8.800 8 13.700 8 8.700 4.300 8 15.500 Ø42-34 10 2.600 10 5.400

Ø75 8 16.800 8 23.000 8 15.600 5.900 8 32.100 Ø48-21 10 3.000 10 6.500

Ø90 7 24.400 7 31.700 7 21.400 7.700 7 40.000 Ø48-27 10 3.100 10 6.800

Ø110 6 39.700 6 53.700 6 30.800 12.600 6 57.200 Ø48-34 10 3.200 10 7.200

Ø48-42 10 3.300 10 9.100

Ø60-21 8 4.300 8 9.200

Ø60-27 8 5.100 8 9.200

Ø60-34 8 5100 8 10.100

Ø60-42 8 5.200 8 10.700

Ø60-48 8 5.500 8 11.600

Ø75-34 10 9.800 8 15.600

PN Đơn giá PN Đơn gía PN Đơn gía PN Đơn gía Ø75-42 8 7.200 8 16.800

Ø21 10 1.100 10 1.100 Ø75-48 8 7.400 8 18.900

Ø27 10 1.300 10 1.300 Ø75-60 8 8.200 8 21.100

Ø34 10 2.400 10 2.400 Ø90-34 7 10.400 7 22.000

Ø42 10 2.400 10 3.300 10 3.300 Ø90-42 10 13.600 7 22.100

Ø48 10 3.300 10 4.800 10 4.800 Ø90-48 7 11.200 7 27.000

Ø60 10 7.500 10 7.600 Ø90-60 10 16.800 7 29.500

Ø75 6 40.400 Ø90-75 7 12.100 7 30.500

Ø90 6 67.200 Ø110-34 7 15.800 6 40.000

Ø110-42 7 15.900 6 42.000

Ø110-48 7 16.500 6 48.900

Ø110-60 6 16.500 6 50.000

Ø110-75 6 16.800 6 52.000

Ø110-90 6 18.500 6 53.000
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Tê Chếch 45º Măng sông nongCút 90º Y Đƣờng 

kính

Côn thu Tê thu

Đường kính
Nút Bịt Tê Cong Nối ren trong Nối ren ngoài


